
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0   

7 0 0

7 0 0

2 1 59 3003 STC + SBQ + STT độ 4, Polype CTC

2 2 33 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 3 23 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 48 1021 Adenomyose

8 5 47 2022 UXTC 11 tuần/VMC Cắt pp

8 6 44 0000 LNMTCBT 10 cm/VMC RT

9 7 47 2002 UBT (T) 8 cm

9 8 39 2002 LNMTCBT 2 bên 4 cm

9 9 37 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch TV( T)

11 10 46 2002 UBT (P) 7cm

11 11 38 2012 UBT 2bên 8cm

11 12 31 1011 VS II/ Tắc 2 ODT

11 13 29 1001 UBT (T) 7 cm

11 14 27 ĐT UBT (P) 10cm

11 15 26 0000 UBT (P) 7cm

16 23 ĐT UBT (T) 6 cm

17 16 ĐT UBT (T) 6 cm

7 0 0

7 0 0

7 0 0

7 0 0

2 1 56 2005 Ra huyết hậu mãn kinh

           NÔNG.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + X.TRANG1 + 

            DIỆP.TT + TÌNH.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

YÊN + MINH NGỌC + LONG.TT

YÊN + MINH NGỌC + LONG.TT

YÊN + MINH NGỌC + LONG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG + 

HƯNG.PNT + BÙI PHƯỢNG + HOÀNG VÂN

HƯNG.PNT + HOÀNG VÂN + NGA.TT

HƯNG.PNT + HOÀNG VÂN + NGA.TT

QUỐC DUY + AN + KHUYÊN.TT

QUỐC DUY + AN + KHUYÊN.TT

QUỐC DUY + AN + KHUYÊN.TT

PHAN NGA + PHƯƠNG THẢO.TT + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG + ƠN.TT

H.THẮM + V.HÙNG + ƠN.TT 

N.ĐIỆP2 + TR.LOAN + HOÀNG.TT

N.ĐIỆP2 + TR.LOAN + HOÀNG.TT

N.ĐIỆP2 + TR.LOAN + HOÀNG.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + OANH.TT +

            CHÂU.TT + TÂM.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + THU.TT +

            HẠNH.TT + TÍN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa PP còn lại nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

  

NS CĐ ĐT

  

Từ ngày 12/08/2013 đến ngày 18/08/2013 (Tuần1)

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

ĐỖ THỊ ĐÔNG

VÕ DƯƠNG YẾN NHI

TRẦN GIA THỤY

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN VY THẢO

LÊ ÁNH HẰNG

NGUYỄN THỊ DIỆU

LÝ THỊ KIM HOA

HUỲNH THỊ ÚT NHÍ

TRẦN NỮ YẾN LY

TRẦN THỊ BÉ TÁM

LÊ THỊ MÃNH

PHẠM THỊ LỆ THU

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

LÊ THỊ YẾN LOAN

TRẦN THỊ BÍCH HUYỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ ĐỊNH

CAO THỊ HUỆ

NGUYỄN THU THẢO

5205

5218

5177

5200

5293

5243

SHC

126N

5211

5185

5163

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5158

5188

5166

5161

PM

Ngày: 12/08/2013 

Ngày: 13/08/2013 

5213

5233

5191

5257



2 2 29 0010 VS2 + Ứ dịch 2TV/VMC tắc ứ dịch 2TV

2 3 26 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 50 2002 UXTC 8 tuần + TSNMTC

8 5 44 2012 LNMTCBT(T) 8cm/VMC 3 lần(MLT, UBT)

8 6 20 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 47 1011 UXTC 12 tuần

9 8 40 2002 UBT (T) 8cm

9 9 24 2012 UBT 2bên 7cm

11 10 49 1001 UBT (T) 8cm

11 11 41 ĐT UBT (T) 7cm

11 12 40 4004 UBT (P) 7cm

11 13 35 1001 UBT (T) 6cm

11 14 25 0000 VS1 - Tắc ứ dịch 2 TV

11 15 23 0000 UBT 2bên  6cm

16 32 2002 UBT (T) 8cm

17 24 0010 UBT (P) 9cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 61 4004 TSPTKĐHNMTC

2 2 30 0000 UBT (P) 7cm/VMC dọc (mổ khó)

2 3 23 ĐT UBT (T) 8cm

8 4 51 1001 UBT 8 cm/VMC

8 5 35 0000 VS1 + UXTC 10 tuần + UBT (T) 4cm

8 6 28 0000 UBT (P) 7cm

9 7 41 2002 UXTC 12 tuần + UBT (T )   

9 8 39 2002 UBT (T) 7cm/VMC 2 lần (Mổ khó)

9 9 27 1001 UBT (T) 6cm

11 10 42 1021 UBT (P) 7cm

11 11 38 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 35 2013 UBT (T) 6cm/PTNK

D.MINH + LÊ DIỆP + QUỐC HIẾU.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + THU.TT

LÊ DIỆP + QUỐC HIẾU.TT + THU.TT

M.TUẤN.BM + ANH THƯ 3 + HẠNH.TT

M.TUẤN.BM + ANH THƯ 3 + HẠNH.TT

M.TUẤN.BM + ANH THƯ 3 + HẠNH.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + THU HÀ 3

V.THÀNH + MỸ NGỌC + OANH.TT

MỸ NGỌC + THU HÀ 3 + OANH.TT

THƯƠNG.BM+PHƯƠNG THẢO.TT+ CHÂU.TT

THƯƠNG.BM + TH.NGUYỆT + TÂM.TT

TH.NGUYỆT+ CHÂU.TT + TÂM.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + VĂN + 

           LONG.TT + NHUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NỚP + 

           BÍCH HÀ.TT + THỦY.TT

H.HIỆP + ÁI + THU HÀ.TT

H.HIỆP + ÁI + THU HÀ.TT

H.HIỆP + ÁI + THU HÀ.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM + BÌNH.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM + BÌNH.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM + BÌNH.TT

THỐNG + MỸ HẠNH 2 + NHÃ.TT

THỐNG + MỸ HẠNH 2 + TUÂN.TT

THỐNG + MỸ HẠNH 2 + TUÂN.TT

THƯƠNG.BM + PHƯƠNG THẢO.TT + QUYÊN.TT

THƯƠNG.BM + HOÀNG VÂN + QUYÊN.TT

THƯƠNG.BM + HOÀNG VÂN + QUYÊN.TT

Q.KHOA + THIÊN TRANG + HAY.TT

Q.KHOA + THIÊN TRANG + HAY.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP (T) chừa PP (P) nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD 

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP (T) có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt 2 vòi trứng

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

PHẠM THỊ RẠNG

TRẦN CẨM THI

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ TƯƠI

VÕ THỊ NGỌC TÂN

LÊ THỊ NGỌC NỮ

ĐINH DIỄM THÚY

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG

DƯƠNG THỊ KIỆM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM ĐÍNH

VÕ THỊ PHƯỢNG

HỒ THỊ NGỌC DIỄM

VÕ THỊ LY

TRẦN THỊ THÚY LIỄU

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

LÊ THỊ HỒNG THẢO

NGÔ THỊ KIM LIÊN

BN TNTC

ĐOÀN THI NGỌC BÍCH

DƯƠNG THỊ TRANG

PHẠM HỒNG VIỆT

TRƯƠNG THI THU THỦY

TRẦN THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

PHẠM THỊ HOÀI THANH

BÙI MAI PHƯƠNG THẢO

ĐẶNG THỊ HOA

TRẦN THỊ CƯỠNG

LÊ THỊ THĂNG LUẬT

5241

5199

5245

5286

5374

5068

5246

5143

3155

4207

5270

5230

5239

5260

5254

5285

5317

5228

5210

5225

5190

5290

5195

5236

5231

5223

5299

5222

Thứ: TƯ 

Ngày: 14/08/2013 



11 13 23 1001 UBT (T) 6cm

11 14 21 0000 UBT 2bên  6cm

11 15 21 ĐT UBT (P) 7cm

16 35 2002 UBT (T) 6cm

17 34 1001 UBT 2bên 5cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 49 1000 UBT (P) 8cm dính sát thân TC

2 2 30 0000 VS I/ Tắc 2ODT

2 3 29 0000 VS1 +  UBT (T) 7cm

8 4 45 2012 UXTC 12tuần/VMC TNTC

8 5 33 1001 UBT (T) 7cm

8 6 28 0000 LNMTCBT (T) 7cm

9 7 49 3003 UXTC 12tuần

9 8 33 2002 UBT (P) 5cm

9 9 28 0000 UBT 2bên  10cm/VS1

11 10 42 1001 UBT (P) 9cm + LNMCTC

11 11 30 1001 UBT (T) 5cm/VMC MLT

11 12 23 0000 UBT (P) 4cm

11 13 26 2022 UBT (P) 6cm

11 14 15 0000 UBT (P) 7cm

7 0 0

0 0   

7 0 0

0 0

2 1 48 6006 STT độ 2

2 2 24 1001 UBT 2bên 15cm/VMC (mổ khó)

2 3 21 ĐT LNMTCBT 2 bên 5cm

           DUNG.TT + UYÊN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MỸ GÁI + 

          TUẤN.TT + VINH.TT   

MỸ NHI + TR.THẢO + MINH TRUNG.TT

MỸ NHI + MINH TRUNG.TT + NGA.TT

TR.THẢO + MINH TRUNG.TT + NGA.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ĐÌNH TRUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ĐÌNH TRUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ĐÌNH TRUNG.TT

K.CHI.PNT + ANH TUẤN + NÔNG.TT

K.CHI.PNT + ANH TUẤN + NÔNG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG

HƯNG.PNT + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + CƯỜNG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + CƯỜNG.TT

TR.THẢO + PHƯƠNG THẢO.TT+ UYÊN.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + UYÊN.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + UYÊN.TT

           HAY.TT + TUÂN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + THU HÀ.TT +

           QUYÊN.TT + BÌNH.TT

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

NHU + D.PHƯỢNG + DUNG.TT

NHU + D.PHƯỢNG + DUNG.TT  

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + TÍN.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + TÍN.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + TÍN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + ĐOAN + 

NS bóc u, KTSD 

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép nâng TT (ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc UBT - KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD   

NS Bóc u, KTSD  

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

HUỲNH THỊ THÚY OANH

TRỊNH THỊ KIM NGỌC

TRẦN THỊ THOA

PHẠM THỊ MỸ TUYÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THÚY

NGÔ NGỌC KHUYÊN

ĐẶNG THỊ BÉ EM

PHẠM THỊ LOAN

NGUYỄN PHƯỚC ĐẠI

HUỲNH THỊ BÉ THÂN

THỊ DƠ

VÕ THỊ PHƯỢNG

VŨ THỊ HỒNG BIÊN

DƯƠNG THỊ TƯỜNG VI

ĐỖ HỮU KHÁNH BÌNH

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 

ĐỖ THỊ HỒNG

TRẦN THỊ LÀI

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

PHẠM THỊ TRANG

114N

5283

5274

4891

5242

5244

5265

5742

5238

5411

5276

5310

5315

5319

5240

5298

5302

5248

5281

5234

5321

5362

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/08/2013 

Ngày: 16/08/2013 



8 4 44 3013 UXTC 12 tuần

8 5 33 1001 NXTC có cuống

8 6 31 1021 VS II, Tắc 2 ODT/VMC TNTC

9 7 42 2022 UXTC 12 tuần

9 8 37 0010 VS II, Tắc 2 ODT

9 9 28 0000 LNMTCBT 2 bên 5cm/VS1

11 10 50 2022 UBT (P) 7cm

11 11 47 4004 UBT (P) 5cm

11 12 37 2012 UBT 2bên 6cm

11 13 23 0020 VS II + UBT 2 bên  

11 14 22 0000 UBT (P) 4cm

11 15 21 ĐT UBT (P) 6cm

16 36 2002 UBT (P) 8cm

17 17 ĐT UBT (P) 10cm

DỰ BỊ      

DỰ BỊ

Q.HIẾU + HOÀNG.TT + BÍCH HÀ.TT

Q.HIẾU + BÍCH HÀ.TT + HOÀNG.TT

Q.HIẾU + HOÀNG.TT + BÍCH HÀ.TT

HOÀI THƯ + ƠN.TT + THỦY.TT

HOÀI THƯ + THỦY.TT + ƠN.TT

HOÀI THƯ + ƠN.TT  + THỦY.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + KHUYÊN.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + DIỆP.TT

HƯNG.PNT + KHUYÊN.TT + DIỆP.TT

V.THÀNH + PHƯƠNG THẢO.TT + TÌNH.TT

M.TUYỀN + TÌNH.TT + NHUNG.TT

M.TUYỀN + NHUNG.TT + TÌNH.TT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 9 tháng 8 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU

TRƯƠNG THỊ NGỌC HIẾU

NGUYỄN THỊ MẾN

LÊ THỊ MAI

NGUYỄN TUYẾT CHI

DƯƠNG THỊ NGỌC HOA

NGUYỄN THỊ XUYẾN

NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM

HUỲNH THỊ TIỀN

TRẦN THỊ HƯỜNG

PHẠM THỊ PHONG

ĐỖ THỊ HUỆ

MAI THỊ HUYỀN

PHẠM THỊ HỒNG THÚY

5407

5429

5365

5386

5369

5303

5385

5300

5267

5307

5296

5272

5397

5279


